
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:  01  -TT/TWĐTN-TNTH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022 
 

 

THÔNG TRI  
 

V/v triệu tập đại biểu tham dự Chương trình Lễ kỷ niệm 73 năm  

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 

09/01/2023); tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, 

“Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và  

trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022 

----------- 
 

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

 

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường 

học, Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền 

thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023) 

và tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 

tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao giải thưởng “Sao Tháng 

Giêng” năm 2022. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn triệu tập đại biểu là học sinh đạt danh hiệu 

“Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 

tốt”, đại diện các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 

và sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022 tham dự Chương 

trình (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đón tiếp đại biểu 

- Thời gian: Từ 13h00 ngày 06/01/2023 đến 09h00 ngày 08/01/2023. 

- Địa điểm đón tiếp: Tại 02 địa điểm: 

+ Khách sạn TQT – Nhà khách Tổng Liên đoàn (95 Trần Quốc Toản, P. 

Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

+ Nhà khách Bộ Công an (Số 10, P. Nguyễn Quyền, Nguyễn Du, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội) 

Ban Tổ chức sẽ thông tin việc phân bổ đại biểu nghỉ tại các địa điểm sau. 

2. Tổng duyệt Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học 

sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023) và tuyên 

dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, 

“Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao giải thưởng “Sao Tháng 

Giêng” năm 2022 
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- Thời gian: 16h00 ngày 06/01/2023 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội 

3. Tham dự Chương trình Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc – 

Connect Fest 2023 

- Thời gian: 08h00 ngày 07/01/2023 (Thứ Bảy) 

- Địa điểm: Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội  

4. Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm 

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 

– 09/01/2023) 

- Thời gian: 14h00 ngày 07/01/2023 (Thứ Bảy) 

- Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội 

5. Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 

và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023) và tuyên dương danh 

hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh 

viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022 

- Thời gian: 19h00 ngày 07/01/2023 (Thứ Bảy) 

- Địa điểm: Sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội  

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG 

1. Trang phục 

- Trang phục tham dự Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống 

học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023) và 

tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 

tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, trao giải thưởng “Sao Tháng 

Giêng” năm 2022 

+ Nữ: Áo dài truyền thống (hoặc sơ mi trắng kèm áo vest hoặc trang phục 

của ngành/dân tộc). 

+ Nam: Quần âu, vest (nếu có), áo sơ mi trắng (hoặc trang phục của 

ngành/dân tộc). 

- Trang phục tham gia các hoạt động khác: Áo khoác đồng phục do Ban Tổ 

chức cung cấp. 

2. Kinh phí 

- Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội Sinh 

viên Việt Nam các tỉnh, thành phố trao đổi với Đảng ủy, Ban Giám hiệu các 

trường hỗ trợ kinh phí di chuyển cho đại biểu từ địa phương đến Thủ đô Hà Nội 

và ngược lại. 
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- Kinh phí ăn, nghỉ, di chuyển của đại biểu theo Chương trình tại Thủ đô 

Hà Nội do Ban Tổ chức đài thọ. 

3. Nội dung khác 

- Đại biểu được triệu tập gửi 2 ảnh (01 ảnh chân dung và 01 ảnh tham gia 

các hoạt động) về Ban Tổ chức. 

- Mang theo CMTND/CCCD, thẻ sinh viên, thẻ học sinh trong quá trình 

tham gia Chương trình. 

4. Công tác thông tin 

Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam 

các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung ương có đại biểu được triệu tập xác 

nhận thông tin tham dự và hình ảnh của đại biểu về Trung ương Đoàn trước ngày 

27/12/2022 qua Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, email: 

vanphonghsvvn@gmail.com. 

Thông tin chi tiết liên hệ như sau: 

+ Đối với các nội dung liên quan đến đại biểu là học sinh: Đồng chí Nguyễn 

Thị Huyền Trang, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, 

số điện thoại: 0344.221.618. 

+ Đối với các nội dung liên quan đến đại biểu là sinh viên: Đồng chí Trần 

Thị Kim Hoàn, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, số 

điện thoại: 0963.792.866. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo); 

- BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc  

  có học sinh, sinh viên đạt danh hiệu (để p/h t/h); 

- HSV các tỉnh, thành phố; các đại học,  

  học viện, các trường cao đẳng, đại học  

  trực thuộc Trung ương; 

- Hội SVVN tại Thái Lan, Hàn Quốc,  

  Singpapore, Australia, Anh, Italia;  

- ĐU, BGH các trường có học sinh,  

  sinh viên đạt giải thưởng, danh hiệu; 

- Học sinh, sinh viên đạt giải thưởng, danh hiệu; 

- Lưu TNTH, VP. 

 

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

    

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy 

 

 

 

mailto:vanphonghsvvn@gmail.com
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DANH SÁCH 

85 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022 

-------------- 

 

STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

1.  Thái Nguyên Nguyễn Vũ Dũng 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

2.  Thái Nguyên Phạm Thùy Dương 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

3.  Thái Nguyên Đỗ Thị Thúy Gấm 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

4.  Thái Nguyên Đồng Thị Hường 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

5.  Thái Nguyên Nguyễn Thị Lan 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

6.  Thái Nguyên Hà Giáp Minh Ngọc 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

7.  Thái Nguyên Dương Thị Hiếu Ngân 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

8.  Thái Nguyên Hoàng Nhật Quang 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

9.  Thái Nguyên Nguyễn Tiến Thành 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

10.  Bắc Ninh Lê Thị Ngọc Huyền 
Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây 

dựng Bắc Ninh 

11.  Bình Định Lê Thị Lành Trường Đại học Quy Nhơn 

12.  Bình Định Huỳnh Thị By By Trường Đại học Quy Nhơn 

13.  Bình Định Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Trường Đại học Quy Nhơn 

14.  Bình Định Võ Thị Quý Trường Đại học Quy Nhơn 

15.  Bình Định Nguyễn Thị Hồng Thắm Trường Đại học Quy Nhơn 

16.  Bình Định Lê Thị Thùy Vân Trường Đại học Quy Nhơn 

17.  Bình Định Nguyễn Thị Minh Hiếu Trường Đại học Quy Nhơn 

18.  Bình Định Nguyễn Thành Danh Trường Đại học Quy Nhơn 

19.  Bình Định Nguyễn Thị Thoại Mỹ Trường Đại học Quy Nhơn 

20.  Bình Định Nguyễn Văn Ninh Trường Đại học Quy Nhơn 
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STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

21.  Cần Thơ Huỳnh Hoàng Thái Trường Đại học Nam Cần Thơ 

22.  Cần Thơ Đào Thị Diễm Chinh Trường Đại học Nam Cần Thơ 

23.  Cần Thơ Lâm Tuấn Vũ Trường Đại học Nam Cần Thơ 

24.  Cần Thơ Danh Khương Trường Đại học Nam Cần Thơ 

25.  Cần Thơ Đặng Quang Phú Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

26.  Cần Thơ Trần Vĩ Khang Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

27.  Cần Thơ Trần Trọng Phú Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

28.  Cần Thơ Lê Nguyễn Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

29.  Cần Thơ Lê Thành Lương Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

30.  Cần Thơ Nguyễn Vĩ Khang Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

31.  Cần Thơ Phạm Thị Tuyết Ngân Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

32.  Đà Nẵng Tạ Hoàng Phúc 
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng 

33.  Đà Nẵng Phạm Huỳnh Khánh Duy 
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng 

34.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Vũ Chí Kỳ Anh Học viện An ninh Nhân dân 

35.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Văn Đức Nam Học viện An ninh Nhân dân 

36.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Nguyễn Anh Quân Học viện An ninh Nhân dân 

37.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Hoàng Phương Nam Học viện Cảnh sát Nhân dân 

38.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Nguyễn Phan Anh Học viện Cảnh sát Nhân dân 

39.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Nguyễn Thị Cẩm Tú Học viện Cảnh sát Nhân dân 

40.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Nông Thị Diệu Hương Học viện Cảnh sát Nhân dân 

41.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Ngô Thị Ngọc Ánh Học viện Cảnh sát Nhân dân 

42.  
Đoàn TN Bộ 

Công an 
Đặng Hồng Quang Đại học Cảnh sát Nhân dân 
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STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

43.  Đồng Nai Lâm Thiên Phúc Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông 

44.  Đồng Nai Chung Bách Xuyên Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông 

45.  Đồng Nai Nguyễn Phương Nhi Trường Đại học Đồng Nai 

46.  Hà Nội Trần Minh Hiếu Trường Đại học Giao thông vận tải 

47.  Hà Nội Bùi Thị Thu Thủy 
Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

48.  Hà Nội Bùi Khánh Huyền 
Trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

49.  Hà Nội Bạch Minh Đức 
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

50.  Hà Nội Nguyễn Tuấn Thành 
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

51.  Hà Nội Nguyễn Phương Anh 
Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

52.  Hải Phòng Phạm Trung Nam Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

53.  Hải Phòng Trần Đỗ Hà Vi Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

54.  Hải Phòng Nguyễn Phương Ánh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

55.  Hải Phòng Nguyễn Thị Hiền Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

56.  Hải Phòng Nguyễn Thị Thảo Vân 
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ 

Hải Phòng 

57.  Khánh Hòa Nguyễn Thị Bích Phượng Trường Đại học Nha Trang 

58.  Khánh Hòa Lê Nguyễn Duy Tân Trường Đại học Nha Trang 

59.  Khánh Hòa Nguyễn Tuấn Đạt Trường Đại học Nha Trang 

60.  Khánh Hòa Phan Nguyễn Hoài Nhã Trường Đại học Nha Trang 

61.  TP. Hồ Chí Minh Trần Khánh Linh 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

62.  TP. Hồ Chí Minh Trần Quốc Khánh 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

ĐHQG-HCM 

63.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Đức Công 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

64.  TP. Hồ Chí Minh Tạ Trung Kiên 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

65.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hòa Kim Thái 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

ĐHQG-HCM 

66.  TP. Hồ Chí Minh Đoàn Châu Thành Vinh 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG-HCM 

67.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mai Hương 
Trường Đại học Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

68.  TP. Hồ Chí Minh Lê Tấn Lợi 
Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí 

Minh 

69.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thắng Học viện Hàng không Việt Nam 

70.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Phát Học viện Hàng không Việt Nam 

71.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Hồng Phong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 

72.  TP. Hồ Chí Minh Võ Lập Phúc 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

73.  TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Thoại 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

74.  TP. Hồ Chí Minh Lê Nhật Tường 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh 

75.  Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Trường Đại học Xây dựng miền Tây 

76.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Hàn Quốc 
Nguyễn Ngọc Quang 

Trường Đại học Hanyang, Seoul, Hàn 

Quốc 

77.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Hàn Quốc 
Hoàng Văn Ái 

Trường đại học hàng hải quốc gia 

Mokpo, Hàn Quốc 

78.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Thái Lan 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trường đại học Assumption Thái Lan 

79.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Singpapore 
Nguyễn Thảo Nhi 

Đại học Công nghệ Nam Dương, 

Singapore 

80.  

 

Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Australi 

Huỳnh Tấn Đạt 

Trường Đại học Công nghệ Sydney 

(UTS), bang New South Wales, 

Australia 

81.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Australia 
Trần Thiên Khôi Đại Học Nam Úc, Australia 

82.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Australia 
Đặng Đình Hùng Đại Học Wollongong, Australia 

83.  
Hội Sinh viên Việt 

Nam tại Australia 
Lê Nguyễn Trà My Đại Học Monash, Australia 
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STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

84.  Bình Dương Đặng Chí Vĩ 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương 

85.  Bình Dương Chu Thị Tuyến 
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 

Singapore 
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DANH SÁCH 

30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương  

năm 2022 

--------------- 

 

STT Đơn vị Tập thể Tên trường 

1.  Bắc Ninh Chi hội CĐ49ĐT5 
Trường Cao đẳng Cơ điện và xây 

dựng Bắc Ninh 

2.  Cao Bằng 
Chi hội Cao đẳng Mầm 

non K21A 
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

3.  Cao Bằng 
Chi hội Cao đẳng Tiếng 

Trung K21A 
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

4.  Đà Nẵng Chi hội lớp 19STH1  
Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng 

5.  Đà Nẵng Chi hội lớp 19STH2 
Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng 

6.  Đà Nẵng Chi hội lớp 20STH3 
Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng 

7.  Đà Nẵng Chi hội lớp 20STH1  
Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng 

8.  Đà Nẵng 
Lớp Y đa khoa 

K25YDK1 

Trường Y Dược – Trường Đại học 

Duy Tân 

9.  Đà Nẵng 
Lớp Y đa khoa 

K26YDK3 

Trường Y Dược - Trường Đại học 

Duy Tân 

10.  Đắk Lắk 
Chi hội Sư phạm Tiếng 

Anh K21 
Trường Đại học Tây Nguyên 

11.  Hà Nội Chi hội K65CLC 
Trường Đại học Luật – Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

12.  Hà Nội 
Lớp 20E16, Khoa Sư 

phạm Tiếng Anh 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

13.  Hà Nội 
Lớp 21A1, Bộ môn 

NN&VH Ả Rập 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

14.  Hà Nội Lớp QH2020.C8 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
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STT Đơn vị Tập thể Tên trường 

15.  Hà Nội 
Lớp 21E16, Khoa Sư 

phạm Tiếng Anh 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

16.  Hà Nội 
Lớp Y4RHM - Khoa Bác 

sĩ Răng Hàm Mặt 
Trường Đại học Y Hà Nội 

17.  Hải Phòng 

Chi hội KTN-N02, Liên 

chi Hội sinh viên khoa 

Kinh tế 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

18.  Quảng Ninh Câu lạc bộ Học tập 
Trường Đại học Công nghiệp Quảng 

Ninh 

19.  Thái Nguyên 
Chi hội Lịch sử K54, 

Khoa Lịch sử 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học 

Thái Nguyên 

20.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi hội 18DTPA3, Liên 

chi Hội Viện Khoa Học 

Ứng Dụng HUTECH 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21.  TP. Hồ Chí Minh 
Chi Hội 20DTQB3, Khoa 

Trung Quốc học, 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

22.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi hội 18DSHA2, Liên 

Chi hội Viện Khoa Học 

Ứng Dụng HUTECH 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

23.  TP. Hồ Chí Minh 
Chi Hội 18DLKA3 Khoa 

Luật 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi hội 20DMAE3, Liên 

Chi hội Khoa Marketing - 

Kinh doanh quốc tế 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

25.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi Hội 19DKTC2, Liên 

Chi hội Khoa Tài chính – 

Thương mại 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

26.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi hội 18DTPA2, Liên 

Chi hội Viện Khoa Học 

Ứng Dụng HUTECH 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

27.  TP. Hồ Chí Minh 

Chi Hội 18DKTJA1, Liên 

Chi hội Viện Công Nghệ 

Việt – Nhật 

Trường Đại học Công nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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STT Đơn vị Tập thể Tên trường 

28.  Vĩnh Long 
Chi hội Giáo dục Mầm 

non 19B 
Trường Cao đẳng Vĩnh Long 

29.  Hà Nội 

K64 Việt Nam học – 

Khoa Việt Nam học và 

Tiếng Việt 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

30.  Hà Nội 
Lớp 20E14, Khoa Sư 

phạm Tiếng Anh 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
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DANH SÁCH 

104 cá nhân đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022 

--------------- 

 

STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

1 Sơn La Cà Thị May Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 

2 Điện Biên Quàng Văn Thủy Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

3 Điện Biên Cà Thị Mai Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên 

4 Hòa Bình Bùi Thị Hà Thơ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình 

5 Cao Bằng Nông Mã Ánh Tuyết Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 

6 Lạng Sơn Hoàng Thanh Liêm Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 

7 Thái Nguyên Dương Thị Hiếu Ngân 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh – Đại học Thái Nguyên 

8 Thái Nguyên Hoàng Đức Chung 
Trường Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

9 Hưng Yên Nguyễn Anh Hải 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên 

10 Thái Bình Hoàng Xuân Duy Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

11 Bắc Ninh Phạm Công Trà  Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

12 Bắc Giang Trần Quang Thành Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

13 Hải Phòng Nguyễn Thị Linh Chi 
Trường Đại học Quản lý và Công 

nghệ Hải Phòng 



13 
 

STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

14 Hải Phòng 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

15 Hải Phòng Nguyễn Thị Thu An Trường Đại học Hải Phòng 

16 Hải Dương Vũ Thị Nguyên Trường Đại học Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương 

17 Hà Nội Dương Thị Tú Anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

18 Hà Nội Trần Thị Dương 
Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 

Hà Nội 

19 Hà Nội Nguyễn Thị Nga 
Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội 

20 Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Anh Trường Đại học Luật Hà Nội 

21 Hà Nội Bùi Thị Thu Thủy 
Trường Đại học Công nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

22 Hà Nội Hà Thị Thu Trang 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

23 Hà Nội Trần Thu Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

24 Hà Nội Giáp Thị Tú Lam Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

25 Hà Nội Trần Tuấn Long 
Trường Đại học Luật, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

26 Hà Nội Nguyễn Thị Tâm Phương Học viện Tài chính 

27 Hà Nội Nguyễn Phương Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

28 Hà Nội Vũ Như Quỳnh Trường Đại học Thương mại 
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STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

29 Hà Nội Lê Thu Trang  Học viện Ngoại giao 

30 Hà Nội Ngô Quang Sơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

31 Hà Nội Lê Quốc Anh Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

32 Hà Nội Phan Thị Hải Hà Học viện Ngân hàng 

33 Hà Nội Nguyễn Thanh Vân Trường Đại học Y Hà Nội 

34 Hà Nội Hoàng Lan Chi 
Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà 

Nội 

35 Hà Nội Lê Quốc Sang 
Trường Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội 

36 Hà Nội Lê Ngọc Hải Trường Đại học Thăng Long 

37 Hà Nội Nguyễn Thị Phương Anh 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

38 Hà Nội Nguyễn Thị Hà Trang 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

39 Hà Nội Đào Thị Hoàng Vân Trường Đại học Ngoại thương - Hà Nội 

40 Thanh Hoá Chu Thiện Thức 
Trường Đại học Văn hóa Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa 

41 Nghệ An Hoàng Quang Sang  
Trường CĐ Du lịch Thương mại 

Nghệ An 

42 Nghệ An Nguyễn Nguyệt Anh Trường Đại học Vinh 

43 Nghệ An Phạm Văn Thảo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 
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STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

44 Huế Đặng Như Kim Ngân 
Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế 

45 Huế Đinh Nguyễn Anh Hà Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

46 Đà Nẵng Nguyễn Thị Hiền 
Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng 

47 Đà Nẵng Đỗ Thị Ngọc Hằng 
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật - 

Đại học Đà Nẵng 

48 Đà Nẵng Tạ Hoàng Phúc 
Trường Đại học Sư phạm - Đại học 

Đà Nẵng 

49 Đà Nẵng Hoàng Thị Hà 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng 

50 Đà Nẵng Trần Thị Phương 
Trường Y Dược, trường Đại học 

Duy Tân 

51 Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn 
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon 

Tum 

52 Đà Nẵng Võ Văn Lít Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

53 Phú Yên Lê Nguyễn Thy Nhân 
Trường Cao đẳng Công thương miền 

Trung, tỉnh Phú Yên 

54 Phú Yên Tống Kiều Anh Tú Trường Đại học Phú Yên 

55 TP. Hồ Chí Minh Trương Văn Tiến 
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

56 TP. Hồ Chí Minh Phạm Hồng Phong 
Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao 

Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh 

57 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Nhựt 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương TP. Hồ Chí Minh, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

58 TP. Hồ Chí Minh Đặng Phú Hiệp 
Trường Đại học Tài chính - 

Marketing, Thành phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

59 TP. Hồ Chí Minh Hồ Phan Long Vũ 
Trường Đại học Giao thông Vận tải  

- Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh 

60 TP. Hồ Chí Minh Trần Thanh Nam Trường Đại học Văn Hiến 

61 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Châu Anh 
Trường Đại học Quốc tế, Đại học 

Quốc gia Hồ Chí Minh 

62 TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Hiếu 
Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh 

63 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Phát Học viện Hàng không Việt Nam 

64 TP. Hồ Chí Minh Dương Hồng Thủy 
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

65 TP. Hồ Chí Minh Phạm Đức Công 
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ 

Chí Minh 

66 TP. Hồ Chí Minh Vũ Trần Hồng Ngân  
 

Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh 

67 TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Huỳnh Trang 

Nhã 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại 

học Quốc gia Hồ Chí Minh 

68 TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Vĩ Khang 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh 

69 TP. Hồ Chí Minh Võ Lập Phúc 
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ 

Chí Minh 

70 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Dung 
 

Trường Đại học Y Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh 

71 TP. Hồ Chí Minh Trần Dư Ngọc Mai Trâm 
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí 

Minh 

72 Đắk Lắk Lê Thị Hồng Thắm 
Trường Đại học Tây Nguyên, tỉnh 

Đắk Lắk 

73 Cần Thơ Phạm Thị Tuyết Minh 
Trường Cao đẳng Cần Thơ, Thành 

phố Cần Thơ 

mailto:nttdungg1710@gmail.com
mailto:nttdungg1710@gmail.com
mailto:nttdungg1710@gmail.com
mailto:nttdungg1710@gmail.com


17 
 

STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

74 Cần Thơ Trần Thành Tâm Trường Đại học Cần Thơ 

75 Cần Thơ Huỳnh Thị Hà Như. 
Trường Đại học Tây Đô, TP. Cần 

Thơ. 

76 Cần Thơ Lê Thành Lương Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

77 Cần Thơ Lưu Thành Nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ 

78 Cần Thơ Lê Hải Đăng 
Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Cần Thơ 

79 Cần Thơ Đặng Hoàng Sơn  
Trường Đại học Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

80 Sóc Trăng Lưu Minh Phúc 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng 

81 Tiền Giang Nguyễn Trường Duy Trường Đại học Tiền Giang 

82 Bình Định Lê Đức Tài  Trường Đại học Quy Nhơn 

83 Bình Phước Vũ Thị Mai Trang 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao 

su 

84 
Bà rịa - Vũng 

Tàu 
Hồ Thị Kim Hoài 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

85 Kiên Giang Nguyễn Thị Kim Tho Trường Cao đẳng Kiên Giang 

86 Bình Dương Đào Thị Ngọc Hà 
Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh  

Bình Dương 

87 Bình Dương Nguyễn Quốc Bảo Trường Đại học Bình Dương 

88 Bình Dương Đặng Chí Vĩ 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương 
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STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

89 Bình Dương Chu Thị Tuyến 
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - 

Singapore, Tỉnh Bình Dương 

90 Đồng Nai Chung Bách Xuyên 
Trường Đại học Công nghệ Miền 

Đông, tỉnh Đồng Nai 

91 Đồng Nai Lê Thị Huyền Trang Trường Đại học Đồng Nai 

92 Kon Tum Nguyễn Thị Hải Dương Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

93 Đồng Tháp Đinh Thị Thùy Duyên Trường Đại học Đồng Tháp 

94 Vĩnh Long Cao Phước Trung Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

95 Vĩnh Long Cao Thị Kim Hằng 
Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM - 

Phân hiệu Vĩnh Long 

96 Quãng Ngãi Nguyễn Thị Thư Duyên 
Trường Đại học Tài chính Kế toán, 

tỉnh Quảng Ngãi 

97 

Đoàn Thanh 

niên Bộ Công 

An 

Hoàng Trung Kiên Học viện Cảnh sát nhân dân 

98 

Đoàn Thanh 

niên Bộ Công 

An 

Lê Vương Thảo Vi 
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, 

TP. Hồ Chí Minh 

99 

Đoàn Thanh 

niên Bộ Công 

An 

Nguyễn Thị Xuân Hồng Trường Đại học An ninh Nhân dân 

100 
Ban Thanh niên 

Quân Đội 
Hoàng Gia Khánh Học viện Khoa học Quân sự 

101 

Hội Sinh viên 

Việt Nam tại 

Anh 

Lê Minh Hằng 

Trường Đại học Kinh tế và Khoa 

học Chính trị Luân Đôn, Vương 

quốc Anh 

102 

Hội Sinh viên 

Việt Nam tại 

Anh 

Lê Thị Tố Uyên 

Trường Kinh doanh Bayes, Đại học 

City University of London, Vương 

quốc Anh 
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STT Tên đơn vị Họ và tên Tên trường 

103 

Hội Sinh viên 

Việt Nam tại 

Anh 

Quách Hải Vũ 
Trường Đại học Cambridge, Vương 

quốc Anh 

104 

Hội Sinh viên 

Việt Nam tại  

Italia 

Phạm Thị Quỳnh Chi Trường Đại học Bologna, Italy 
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DANH SÁCH 

100 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương  

năm học 2021 - 2022 

------------- 

 

STT Đơn vị Họ và tên Trường 

1.  Bắc Ninh 
Nguyễn Thị Phương 

Nga 

Trường THPT Thuận Thành số 1, 

tỉnh Bắc Ninh 

2.  Bình Định Lê Văn Thức 
Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bình Định 

3.  Hậu Giang 
Quách Hải Như 

Quỳnh 

trường THPT Chuyên Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

4.  Hậu Giang Trần Quốc Khánh 
Trường THPT Trường Long Tây, 

tỉnh Hậu Giang 

5.  Sóc Trăng Thái Minh Lập 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng 

6.  Thái Bình 
Phạm Nguyễn Nhật 

Minh 

Trường THPT Chuyên Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

7.  Hà Nam Lại Đăng Cường 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

8.  Hà Nam Trần Huy Dương 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

9.  Hà Nam Trần Mai Hương 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

10.  Hà Nam Nguyễn Quang Huy 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

11.  Hà Nam 
Nguyễn Phương 

Dung 

Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

12.  Hà Nam Phạm Hương Ly 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

13.  Hà Nam Đào Phương Thảo 
Trường THPT Chuyên Biên Hoà, 

tỉnh Hà Nam 

14.  Hải Dương Chu Hương Giang 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Trãi, tỉnh Hải Dương 

15.  Hà Nội Trần Đào Việt Hưng 
Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 
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STT Đơn vị Họ và tên Trường 

16.  Hà Nội Nguyễn Thạc Huy 
Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 

17.  Hà Nội Tạ Đình Trung 
Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 

18.  Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh 
Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 

19.  Hà Nội 
Nguyễn Thụy Hương 

Nhi 

Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 

20.  Hà Nội Nguyễn Đức Phong 
Trường THPT Chuyên Đại học 

Sư Phạm, thành phố Hà Nội 

21.  TP. Hồ Chí Minh Võ Hữu Khang 
Trường Trung học Thực hành Đại 

học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

22.  TP. Hồ Chí Minh Đỗ Lê Phúc Thịnh 
Trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

23.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Ngân 
Trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

24.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Vân Anh 
Trường THPT Nguyễn Thượng 

Hiền, TP Hồ Chí Minh 

25.  TP. Hồ Chí Minh Trương Kim Hương 
Trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

26.  Đồng Nai 
Nguyễn Trần Đức 

Huy 

Trường THPT Ngô Quyền, tỉnh 

Đồng Nai 

27.  Tây Ninh 
Nguyễn Cao Minh 

Tuấn 

Trường THPT Chuyên Hoàng Lê 

Kha, tỉnh Tây Ninh 

28.  Long An Đặng Minh Nhựt 
Trường THPT Chuyên Long An, 

tỉnh Long An 

29.  Trà Vinh Trần Phúc Thịnh 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh 

30.  Đắk Lắk Vi Thị Thu Hà 
Trường THCS-THPT Đông Du, 

tỉnh Đắk Lắk 

31.  Gia Lai 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 

Trường THPT Chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Gia Lai 

32.  Quảng Bình Hoàng Thị Yến Nhi 
Trường THPT Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình 

33.  Hà Tĩnh Lê Trần Mai Hoa 
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
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STT Đơn vị Họ và tên Trường 

34.  Hà Tĩnh Võ Nhân Duyên 
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

35.  Hà Tĩnh Hà Đinh Mai Phương 
Trường THPT Phan Đình Phùng, 

tỉnh Hà Tĩnh 

36.  Thừa Thiên Huế Nguyễn Khoa Hùng 
Trường THPT Phú Bài, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

37.  Quảng Trị Trần Vinh Khánh 
Trường THPT Thị Xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

38.  Thái Nguyên Hoàng Linh Lan 
Trường THPT Chuyên Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

39.  Lạng Sơn Nguyễn Quang Dũng 
Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Lạng Sơn 

40.  Lạng Sơn Hoàng Thu Ngân 
Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Lạng Sơn 

41.  Thái Nguyên Nguyễn Nông Toán 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

42.  Thái Nguyên Đinh Thị Lệ 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

43.  Thái Nguyên Triệu Thị Giang 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

44.  Thái Nguyên Lưu Ngọc Trà 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

45.  Thái Nguyên Lương Thị Kim Huệ 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

46.  Thái Nguyên Giàng A Ký 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

47.  Thái Nguyên 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

48.  Thái Nguyên Vũ Hải Đăng 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

49.  Thái Nguyên 
Nguyễn Phương 

Thảo 

Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

50.  Thái Nguyên Hoàng Trường Minh 
Trường Phổ thống Vùng Cao Việt 

Bắc, tỉnh Thái Nguyên 

51.  TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Công Thái 

Dương 

Trường THPT Chuyên Trần Đại 

Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 
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STT Đơn vị Họ và tên Trường 

52.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hải Linh 
Trường THPT Gia Định, TP. Hồ 

Chí Minh 

53.  Đồng Tháp Ngô Bảo Duy 
Trường THCS-THPT Tân Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

54.  Đồng Tháp Trần Quốc Trung 
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

55.  Đồng Tháp Trần Quốc Hiếu 
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

56.  Thái Nguyên Nguyễn Hải Đăng 
Trường THPT Chuyên Thái 

Nguyên 

57.  Lạng Sơn Ngô Văn Tuấn Anh 
Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Lạng Sơn 

58.  Lạng Sơn Hà Thị Ngọc Yến 
Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Lạng Sơn 

59.  Lạng Sơn 
Hoàng Thị Thanh 

Tuyền 

Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Lạng Sơn 

60.  Bắc Ninh Trịnh Diệu Hoa 
Trường THPT Lương Tài, tỉnh 

Bắc Ninh 

61.  Hà Tĩnh Lê Tiến Chung 
Trường THPT Mai Thúc Loan, 

tỉnh Hà Tĩnh 

62.  Quảng Trị Tạ Phương Nhung 
Trường THPT Cửa Tùng, tỉnh 

Quảng Trị 

63.  Thái Nguyên Đàm Quang Trung 
Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh 

Thái Nguyên 

64.  Thái Nguyên 
Trần Đào Thảo 

Hương 

Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh 

Thái Nguyên 

65.  Thái Nguyên Nguyễn Thị Lan Anh 
Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh 

Thái Nguyên 

66.  Thái Nguyên Dương Anh Tú 
Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh 

Thái Nguyên 

67.  Thái Nguyên Phạm Anh Tú 
Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh 

Thái Nguyên 

68.  Bắc Kạn Hoàng Hoài Thu 
Trường THPT Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn 

69.  Bắc Ninh Trần Tuệ Tâm 
Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh 

Bắc Ninh 



24 
 

STT Đơn vị Họ và tên Trường 

70.  Bình Định Nguyễn Thế Phong 
Trường THPT Chuyên Chu Văn 

An, tỉnh Bình Định 

71.  Hòa Bình Trần Hương Giang 
Trường THPT Phú Cường, tỉnh 

Hòa Bình 

72.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Trọng 
Trường THPT Chuyên Trần Đại 

Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

73.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Trang Linh 
Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Hồ Chí Minh 

74.  TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trinh 

Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP. Hồ Chí Minh 

75.  TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Từ Vy 
Trường THPT Ngô Quyền, TP. 

Hồ Chí Minh 

76.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thùy Trang 
Trường THPT Thạnh Lộc, TP. 

Hồ Chí Minh 

77.  TP. Hồ Chí Minh Phùng Kim Châu 
Trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân, TP. Hồ Chí Minh 

78.  Đồng Tháp 
Đặng Hoàng Trung 

Tín 

Trường THPT Lai Vung 3, tỉnh 

Đồng Tháp 

79.  Đồng Tháp 
Nguyễn Thị Bích 

Hợp 

Trường THPT Lấp Vò 2, tỉnh 

Đồng Tháp 

80.  Đồng Tháp 
Dương Thị Diễm 

Tiên 

Trường THCS và THPT Bình 

Thạnh Trung, tỉnh Đồng Tháp 

81.  Đồng Tháp 
Phan Huỳnh Giáng 

Ngọc 

Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

82.  Đồng Tháp Bùi Trần Duy Khang 
Trường THPT Chuyên Nguyễn 

Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

83.  Bà Rịa - Vũng Tàu Huỳnh Đức Thắng 
Trường THPT Châu Thành, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

84.  Bình Dương Lê Thị Hải Yến 
Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, 

tỉnh Bình Dương 

85.  Bình Dương 
Nguyễn Hiền Mai 

Thảo 

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, 

tỉnh Bình Dương 

86.  Trà Vinh 
Thạch Thị Phương 

Mai 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

THCS & THPT huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 
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STT Đơn vị Họ và tên Trường 

87.  Thanh Hóa Nguyễn Trung Hiếu 
Trường THPT Triệu Sơn 1, tỉnh 

Thanh Hóa 

88.  Quảng Trị Hoàng Thảo Quyên 
Trường THPT Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị 

89.  Quảng Trị Phan Tình Nhi 
Trường THPT Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị 

90.  Nghệ An Hoàng Văn Cam 
trường THPT Diễn Châu 3, tỉnh 

Nghệ An 

91.  Nghệ An Nguyễn Khánh Linh 
Trường THPT Thái Hoà, tỉnh 

Nghệ An 

92.  Nghệ An Phan Bá Huy 
Trường THPT Tây Hiếu, tỉnh 

Nghệ An 

93.  Nghệ An Phan Thị Như Quỳnh 
Trường THPT Tây Hiếu, tỉnh 

Nghệ An 

94.  Nghệ An Trần Thị Hải Yến 
Trường THPT Thái Hoà, tỉnh 

Nghệ An 

95.  Tuyên Quang Nguyễn Duy Hà 
Trường Phổ thông Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

96.  Thái Nguyên Lê Nguyễn Thu Thảo 
Trường THPT Chuyên Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

97.  Đắk Lắk Đoàn Gia Hân 
Trường THPT chuyên Nguyễn 

Du, tỉnh Đắk Lắk 

98.  Hải Phòng Vũ Bùi Đình Tùng 
Trường THPT Chuyên Trần Phú, 

TP. Hải Phòng 

99.  Hải Phòng Trương Tuấn Minh 
Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. 

Hải Phòng 

100.  Bình Thuận 
Trần Nguyên Thu 

Thuỷ 

Trường THPT Lương Thế Vinh, 

tỉnh Bình Thuận 
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DANH SÁCH 
20 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương  

năm 2022 

-------------- 

 

STT Đơn vị Họ và tên Tên trường 

1.  Sơn La Cầm Tuấn Thành 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật và Du lịch tỉnh Sơn La 

2.  Điện Biên Giàng A Tùng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

3.  Điện Biên Lò Thanh Sơn Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

4.  Bắc Ninh Nguyễn Đắc Phong 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc 

Ninh 

5.  Bắc Ninh Nguyễn Thị The 
Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây 

dựng Bắc Ninh 

6.  Đà Nẵng Nguyễn Việt Hương Trường Trung cấp Ý Việt 

7.  Đà Nẵng Nguyễn Lê Nam Khanh Trường Trung cấp Ý Việt 

8.  Hà Nội Trần Quang Huy 
Trường Trung cấp Nghề Giao thông 

công chính Hà Nội 

9.  TP. Hồ Chí Minh Đặng Duy Anh 
Trường Trung cấp Du lịch và Khách 

sạn Saigontourist 

10.  TP. Hồ Chí Minh Bùi Thế Minh Châu 
Trường Trung cấp Du lịch và 

Khách sạn Saigontourist 

11.  Bình Thuận Nguyễn Thị Bình Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

12.  Bình Thuận Phạm Thị Hồng Trang Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

13.  Bình Thuận Huỳnh Thị Trúc Chi Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

14.  Bình Thuận Nguyễn Thị Kim Loan Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận 

15.  Bình Thuận Thông Thị Thu Nguyệt Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

16.  Bình Thuận Nguyễn Ngọc Ý Tiên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

17.  Bình Thuận Nguyễn Thị Thanh Ngân Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

18.  Bình Thuận Ngô Tùng Nguyên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

19.  Bình Thuận Lê Vũ Hoài Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

20.  Bình Thuận Lê Văn Thông Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

 


